
CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

1 BS Hồ Văn Quí+ Y sĩ Ánh An Giang 100,000       

2 Đl 877 Bích Liên An Giang 20,000         

3 ĐL Ngọc Huyền An Giang 100,000       

4 QT Long An An Giang 50,000         

5 QT Ngọc Diễm An Giang 200,000       

6 Quầy Thuốc Quốc Việt+Kim Ngân An Giang 200,000       

7 QT Thu Thảo An Giang 100,000       

8 QT Thu Trang An Giang 200,000       

9 LÊ SỸ TÙNG Trung Chính - Hải Hoà - Tỉnh Gia - Thanh Hoá 100,000        

10 NGUYỄN THỊ LAN TỈNH GIA - THANH HÓA 100,000        

11 LÊ THỊ DUYẾN XUÂN HÒA - TỈNH GIA - THANH HÓA 100,000        

12 NGUYỄN THỊ HIỀN Quảng Xương - Thanh Hóa 50,000          

13 LÊ TIẾN TÔN HOẰNG PHONG - HOẰNG HOÁ - THANH HOÁ 100,000        

14 NGUYỄN THỊ PHÊ THỊ TRẤN BÚT SƠN HOẰNG HOÁ THANH HOÁ 50,000          

15 NGÔ ĐỨC THÀNH NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 11 50,000          

16 NGUYỄN THỊ MINH THU QuẦY THUỐC SỐ 31 50,000          

17 NGUYỄN THỊ THU THANH NHÀ THUỐC TuẤN THANH 50,000          

18 ĐINH THỊ PHƯỢNG NHÀ THUỐC HỒNG PHI 50,000          

19 PHẠM THỊ LAN NHÀ THUỐC LAN NGHỊ 50,000          

20 CAO NGỌC SÁU QuẦY THUỐC KHÁNH HÒA 50,000          

21 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NHÀ THUỐC NGUYỆT CHÂU 50,000          

22 TRẦN THỊ THỦY NHÀ THUỐC ĐỨC THIỆN 50,000          

23 NGUYỄN THỊ TÍCH QUẦY THUỐC SỐ 01 50,000          

24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY QUẦY THUỐC SỐ 56 50,000          
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25 PHÙNG THỊ THU THỦY QUẦY THUỐC SỐ 44 50,000          

26 TRẦN THỊ THANH BẮC QUẦY THUỐC SỐ 37 50,000          

27 GIANG THỊ KiỀU LIÊN QUẦY THUỐC SÔ 06 50,000          

28 NGUYỄN THỊ THẮNG QUẦY THUỐC SỐ 02 50,000          

29 PHÙNG THỊ HiỀN CÔNG TY TNHH Y  DƯỢC NGỌC THIỆN 50,000          

30 NGUYỄN DUY HẰNG NHÀ THUỐC SỐ 338 50,000          

31 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN QUẦY THUỐC SỐ 29 50,000          

32 PHẠM THỊ MAI LANH NHÀ THUỐC MAI LANH 50,000          

33 TRỊNH THỊ NHUNG QUẦY THUỐC SỐ 58 50,000          

34 TRẦN THI LOAN QUẦY THUỐC SỐ 20 50,000          

35 TẠ THỊ HAI QUẦY THUỐC TẠ THỊ HAI 50,000          

36 ÔN THU HƯỜNG QUẦY THUỐC ÔN THU HƯỜNG 50,000          

37 TRẦN THIỊ ÁI LIÊN QUẦY THUỐC SỐ 22 50,000          

38 PHẠM VĂN HƯNG NHÀ THUỐC  KIM ANH 50,000          

39 NGUYỄN THỊ KIM LÂN NHÀ THUỐC BÌNH LÂN 50,000          

40 PHAN THỊ BẠCH TUYẾT NHÀ THUỐC HƯƠNG CẦN 50,000          

41 PHAN THỊ THU NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG 50,000          

42 TRỊNH NGỌC ĐiỆP QuẦY THUỐC SỐ 22 50,000          

43 NGUYỄN THỊ HỒNGVƯỢNG NHÀ THUỐC DiỆU HƯƠNG 50,000          

44 BÙI HỒNG PHÚC NHÀ THUỐC DŨNG PHÚC 50,000          

45 LÊ THỊ MAI QuẦY THUỐC NGHỊ TÂM 50,000          

46 NGUYỄN VĂN CƯỜNG QuẦY THUỐC NGUYỄN VĂN CƯỜNG 50,000

47 PHẠM THỊ HẢI YẾN QuẦY THUỐC HẰNG QUANG 50,000

48 MAI THỊ THÀNH QuẦY THUỐC MAI THỊ THÀNH 50,000

49 ĐỖ THỊ LAN NHÀ THUỐC LOAN TOÁN 50,000

50 NGUYỄN THỊ THANH QuẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THANH 50,000

51 LÊ THỊ THẮNG NHÀ THUỐC LÊ THỊ THẮNG 50,000

52 PHÙNG THỊ HƯƠNG QuẦY THUỐC NGỌC HÀ 50,000

53 QUẦY THUỐC TÀI THÚY Ấp Ngãi Hội 1 - Đại Ngãi - Sóc Trăng 100,000

54 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHỰT TÂN06 Trần Minh Phú - TP Sóc Trăng 500,000

55 NHÀ THUỐC  MINH TRÍ Số 25 -  Phan Chu Trinh - Phường 1 - TP Sóc Trăng 1,000,000     



56 NHÀ THUỐC THANH TRÚC (TPST) 07 Nguyễn Hùng Phước - Khóm 1 - Phường 1 - TP Sóc Trăng 100,000        

57 NHÀ THUỐC HÒA BÌNH 41 Đinh Tiên Hoàng - TP Sóc Trăng 200,000        

58 QUẦY THUỐC HOÀNG TUẤN Hòa Tú 2 - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 500,000        

59 QUẦY THUỐC HỒNG NGA Chợ Hòa Tú 2 - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 200,000        

60 QUẦY THUỐC QUỐC KHẢI 130 TA - XÃ NGỌC TỐ - MỸ XUYÊN - TPST 100,000        

61 THẠCH SƯƠL Ấp 4 - Thị trấn Long Phú - Sóc Trăng 50,000          

62 QUẦY THUỐC MINH HỒNG 25/3 Đoàn Thề Trung - TT Long Phú - Sóc Trăng 500,000        

63 QUẦY THUỐC PHƯƠNG NAM Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long Phú - Sóc Trăng 100,000        

64 QUẦY THUỐC  VIỆT TÚ Ấp 3 - Thị Trấn Long Phú - Sóc Trăng 200,000        

65 QUẦY THUỐC  KIM LÒNG Chợ Đại Ngãi - Long Phú - Sóc Trăng 100,000        

66 QUẦY THUỐC HẢI UYÊN Chợ Đại Ngãi - Long Phú - Sóc Trăng 100,000        

67 ĐẠI LÝ  TIẾN HẰNG Khu I - Thạnh Phú - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 100,000        

68 NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 42 Triệu Nương - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 400,000        

69 ĐẶNG THỊ XUYẾN 214 PHAN ĐÌNH PHÙNG - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI 200,000        

70 NT HOÀNG TRUNG QUÂN 53 PHAN ĐÌNH PHÙNG - BIÊN HÒA - ĐN 100,000        

71 QUẦY THUỐC 1735 (CHỊ CÚC) 277 PHAN ĐÌNH PHÙNG - P.THANH BÌNH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 100,000        

72 NT. PHƯƠNG LOAN 247 - CMT8 - QUANG VINH - BIÊN HÒA - ĐN 100,000        

73 NT. THỤC ANH P.THANH BÌNH - BIÊN HÒA - ĐN 100,000        

74 NT QUYẾT THẮNG 11 HÀ HUY GIÁP - KP2 - P.QUYẾT THẮNG - BH - ĐN 100,000        

75 QT GIA TRÍ 98 QL1 - P.QUYẾT THẮNG - TP BIEN HOA - ĐN 50,000          

76 QUẦY ĐỨC NAM 44 TỔ 1 - KP2 - TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 100,000        

77 NT BẢO DUNG 162A ĐỒNG KHỞI -TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 100,000        

78 QUẦY THUỐC QUANG ANH 262 ĐƯỜNG 30/4 - TP BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 200,000        

79 QUẦY THUỐC 166 QUẦY 888D5 - 3A3 TỔ 53 - KP6 - P. TRUNG DŨNG - BIÊN HÒA - ĐN 100,000        

80 CHỊ THANH MAI (BS. PHẠM HƯNG) 82 - ĐƯỜNG PHI TRƯỜNG  - TÂN PHONG - BH -ĐN 50,000          

81 ANH BÌNH (QUẦY THUỐC SỐ 1390 D1)200E - TỔ 35A - KP11 - P.TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐN 50,000          

82 CHÚ ĐẶNG HỮU BÌNH 10/23 - KP3 - ĐỒNG KHỞI - TRẢNG DÀI - BH - ĐN 50,000          

83 QUẦY 82 34/23 - KP3 - TRẢNG DÀI - BIÊN HOÀ - Đ.NAI 50,000          

84 NT DUY ANH 15 TỔ _ 35A_KP9_P.TÂN PHONG_BH_ĐNAI 50,000          

85 CÔ HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH QUẦY 1079D - 12A1 VÕ THỊ SÁU - QUYẾT THẮNG - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI50,000          

86 QUẦY 146  (PHƯƠNG MAY) 35 HÀ HUY GIÁP - P.QUYẾT THẮNG - BIÊN HÒA - ĐN 50,000          



87 QUẦY THUỐC 339 SỐ 1309 - KP2 - PHẠM VĂN THUẬN - TN - BH -ĐN 50,000          

88 QUẦY THUỐC 570 71/4 ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH - KP2 - P.TÂN MAI - BH - ĐN 50,000          

89 QUẦY THUỐC HIẾU HƯƠNG QUẦY 845D5 7/2 KP8 - TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐNAI 20,000          

90 CHỊ ÚT 45A/2 - KP3 - P.THỐNG NHẤT - BH - ĐN 50,000          

91 ANH TÙNG (NT ANH TRÚC) 5/4 Đ.ĐỒNG KHỞI, KP1  -TÂN MAI - BH - ĐN 200,000        

92 NHÀ THUỐC ÁNH MAI 9/13F - KP6 - P.TAM HIỆP - BH - ĐN 100,000        

93 NT HÙNG CƯỜNG 1/9 ĐỒNG KHỞI - P.TÂN HIỆP - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 100,000        

94 NT HƯNG THANH 120/15 KP6 - P.TÂN TIẾN - BIÊN HÒA 50,000          

95 CHỊ CẨM HÀ 396 PHẠM VĂN THUẬN - P.TRUNG DŨNG - BIÊN HÒA - ĐN 20,000          

96 QUẦY THUỐC 1029 ( PHÚ THỌ ) 98/12C VÕ THỊ SÁU - P.QUYẾT THẮNG - BIÊN HÒA 30,000          

97 QUẦY 1245 31A - KP2 - PHƯỜNG TRÃNG DÀI - BH - ĐN 50,000          

98 QT. BÌNH DUYÊN 275 - TỔ 15 - KP3 - P.TRẢNG DÀI - ĐỒNG NAI 100,000        

99 NHÀ THUỐC HOÀNG SƠN NGUYÊN 158H - KP5 - P.TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA  - ĐỒNG NAI 50,000          

100 NHÀ THUỐC  KỲ DUYÊN KP5 - P. TRẢNG DÀI 50,000          

101 QUẦY 1323D5 14/10B TỔ 6 - KP3 - P.TRẢNG DÀI - BH - ĐN 50,000          

102 QUẦY 1309 (CHỊ MIÊN) TỔ 6_ KP4_ P.TRẢNG DÀI_BH 50,000          

103 CHỊ HƯƠNG (TRÃNG DÀI) 45/26 TỔ 9 - KP4 - TRẢNG DÀI - BH - ĐN 50,000          

104 NT ĐÌNH BẢO 118 TỔ 17 - KP5 - P.TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 50,000          

105 QUẦY THUỐC 83 TỔ 34_KP5_P.TRẢNG DÀI_BH_ĐN 50,000          

106 QUẦY THUỐC NGỌC ANH KP4, P. TRẢNG DÀI, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 50,000          

107 NT NGỌC XUÂN KP4_ P.TRẢNG DÀI_BH_ĐN 50,000          

108 ANH BÌNH TÂN PHONG 50,000          

109 CHỊ NGUYỄN THỊ THU HIỀN 75 C8 KP11 - TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 30,000          

110 QUẦY 506 101C TỔ 35, KP11, P. TÂN PHONG, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 30,000          

111 Quầy Sơn Hải Mạnh 81A, KP 2, P. TÂN PHONG, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 30,000          

112 CHỊ QUỲNH ĐL 843D1 - 52 ĐỒNG KHỞI - KP9 - P.TÂN PHONG - BH - ĐN 50,000          

113 Nhà thuốc Duy Long 115 - ĐỒNG KHỞI - KP8 - TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 50,000          

114 QUẦY 1401 (CHỊ AN) 322/53 - KP1 - TRUNG DŨNG - BH - ĐN 30,000          

115 CHỊ NHUNG 15C/10 KP3 - P.TRẢNG DÀI - BH - ĐN 30,000          

116 CHỊ MỊ TỔ 13 - KP4 - P.TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 30,000          

117 NT THANH HƯNG 2/6A - HUỲNH VĂN NGHỆ - KP3 - BỬU LONG - BH - ĐN 2,000,000     



118 CHỊ ĐOÀN THỊ KIM LOAN 5/3 ẤP ĐỒNG NAI - XÃ HÓA AN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 200,000        

119 NT ĐỨC LONG 93/76C - ĐỒNG KHỞI - KP8 - P.TÂN PHONG - BH - ĐN 200,000        

120 QUẦY 705B 60A - KP9 - Đ. PHI TRƯỜNG - BH - ĐN 200,000        

121 ĐẠI LÝ THANH HƯƠNG (BH) 402 QL15 PHẠM VĂN THUẬN - P TRUNG DUNG - BH - ĐN 200,000        

122 QT. TÀI NHÂN 24 - KP4, P. THỐNG NHẤT, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 50,000          

123 QUẦY THUỐC LÂM THƯ R- 204 KHU PHỐ 7 - PHƯỜNG THỐNG NHẤT - BH - ĐNAI 200,000        

124 NT.NGỌC ÁNH  (GA ) 77 HƯNG ĐẠO VƯƠNG - KP1 - P.QUYẾT THẮNG - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI50,000          

125 NT MỸ LỘC 105A1 HƯNG ĐẠO VƯƠNG - P.QUYẾT THẮNG - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI200,000        

126 NT. TUỆ TĨNH 105A - NGUYỄN AI QUỐC - KP8 - TÂN PHONG - BIÊN HÒA 200,000        

127 CHỊ HUỆ 27A NGUYỄN ÁI QUỐC - KP8 - TÂN  PHONG - BH - ĐỒNG NAI 50,000          

128 NT XUÂN ĐỒNG 28/3 ĐỒNG KHỞI - KP8 - P.TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐN 1,000,000     

129 ANH THỌ 70/347 PHẠM VĂN THUẬN - TÂN MAI - BH - ĐN 100,000        

130 QUẦY DIỆU HIỀN 1C/14 - KP3 - P.AN BÌNH - BH - ĐN 20,000          

131 CHỊ TÚ LOAN (81) 65/1 - AN PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG 200,000        

132 QUẦY THUỐC PHÚ MỸ 18/29 KP BÌNH PHƯỚC, P. BÌNH CHUẨN, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 20,000          

133 NHÀ THUỐC 102 23/11 ẤP 2 PHÚ MỸ - THỦ DẨU MỘT - BÌNH DƯƠNG 100,000        

134 QUẦY 1847 ẤP 7 BÀU CẠN - LONG THÀNH - ĐN 20,000          

135 QUẦY 2404 ( TÔN ĐỨC TRUNG DƯƠNG )ĐL 707B - ẤP 2 - XÃ BÀU CẠN - LONG THÀNH 100,000        

136 QUẦY THUỐC TUYẾT PHONG ẤP 6, TÂN HIỆP, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI 100,000        

137 ANH TUẤN LT QUẦY 797B - 027 TỔ 23 - ẤP 1C XÃ PHƯỚC THÁI - LT 50,000          

138 QUẦY THUỐC 2403 (THU SƯƠNG) ẤP 1C_PHƯỚC THÁI_LT_ĐNAI 20,000          

139 NGUYỄN THỊ MAI 11B ĐƯỜNG LÔ 3 - CHỢ BÌNH HÒA - TX.THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG 50,000          

140 TRỊNH THỊ LIÊN TRIỆU SƠN - THANH HOÁ 100,000        

141 ĐOÀN THỊ THANH HỢP LÝ -TRIỆU SƠN -THANH HOAS 100,000        

142 NGUYỄN THỊ THƯƠNG TRIỆU SƠN - THANH HOÁ 50,000          

143 ĐẠI LÝ KIỀU OANH Ấp Phú An 2, Xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang 100,000        

144 ĐẠI LÝ THU THẢO  ẤP BÌNH HÒA, XÃ BÌNH THỦY, H.CHÂU PHÚ, AN GIANG 100,000        

145 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIAQuầy 210- Hapu - Hà Nội 100,000        

146 CÔNG TY TNHH DP ĐA PHÚC Quầy 310- Hapu - Hà Nội 100,000        

147 CÔNG TY TNHH DP TRƯỜNG THÀNHQuầy 224- Hapu - Hà Nội 200,000        

148 CÔNG TY TNHH DP NHẬT THÀNH Quầy 226- Hapu - Hà Nội 100,000        



149 CTY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 100,000        

150 CTY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG TRUNG74 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 100,000        

151 CTY CỔ PHẦN TM DƯỢC VĂN PHÚ Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội 100,000        

152 Nguyễn Thị Thanh Vân Hà Đông - Hà Nội 100,000        

153 Bùi Thảo Nguyên Hà Đông - Hà Nội 100,000        

154 ANH PHẠM VĂN THẮNG 168 Ngọc Khánh - Hà Nội 100,000        

155 Công ty TNHH DP ViệtThành 168 Ngọc Khánh - Hà Nội 100,000        

156 Công TY TNHH DP P&T Đống Đa, HN 100,000        

157 NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁI 60 Hoàng Văn Thái - Hà Nội 100,000        

158 Ds Phạm Như Hoan Bùi Xương Trạch - Hà Nội 100,000        

159 NT HÒA VÂN 212 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 50,000          

160 NT ANH MINH 424 Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội 50,000          

161 NHÀ THUỐC LỘC BÌNH Phúc Thọ - Hà Nội 50,000          

162 QUẦY THUỐC DUNG THỊNH Đông Anh - Hà Nội 100,000        

163 LẠI VĂN CƯỜI Viên Nội, Đông Nội, Đông Anh, HN 100,000        

164 QT HẰNG ANH Đông Anh - Hà Nội 100,000        

165 NT HỒNG LIÊN Đông Anh - Hà Nội 50,000          

166 NT THANH BÌNH Đông Anh - Hà Nội 50,000          

167 CTY TNHH DƯỢC PHẨM SƠN THỦY Yên Bái 100,000        

168 CTY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG MÙIYên Bái 100,000        

169 CÔNG TY TNHH DP THANH PHƯƠNGYên Bái 100,000        

170 QT HẰNG TÙNG Yên Bái 100,000        

171 QuẦY THUỐC MỸ LỆ Thạch Thất - Hà Nội 50,000          

172 NHÀ THUỐC QUANG HỒNG Thạch Thất - Hà Nội 50,000          

173 NHÀ THUỐC THANH BÌNH Thường Tín 100,000        

174 NHÀ THUỐC CHÍNH PHƯƠNG Thường Tín 100,000        

175 MAI THỊ HỒNG VÂN Thường Tín 50,000          

176 NGHIÊM THỊ BÍCH PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 50,000          

177 HOÀNG MINH CƯỜNG PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 50,000          

178 ĐẶNG THỊ HẬU THƯỜNG TÍN, HÀ NÔI 50,000          

179 NGUYỄN THỊ OANH THƯỜNG TÍN, HÀ NÔI 50,000          



180 LÊ THỊ HỒNG VÂN Ứng hòa , HN 50,000          

181 NT MINH CHÍNH 42 QUANG TRUNG, HOÀN KiẾM, HN 100,000        

182 NT 25A TRẦN BÌNH TRỌNG 25A TRẦN BÌNH TRỌNG, HOÀN KiẾM, HN 100,000        

183 NT 60 QUÁN SỨ 60 QUÁN SỨ, HOÀN KiẾM, HN 100,000        

184 NT CHƯƠNG DƯƠNG 245 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HN 100,000        

185 NT 600 NGUYỄN VĂN CỪ 600 NGUYỄN VĂN CỪ, Q. LONG BIÊN, HN 100,000        

186 NT KIM XUYẾN NGUYỄN ĐỨC CẢNH, HOÀNG MAI, HN 100,000        

187 NT TÂM AN HAI BÀ TRƯNG, HN 100,000        

188 NT 256 MINH KHAI HAI BÀ TRƯNG, HN 50,000          

189 NT KIÊN NGOAN HAI BÀ TRƯNG, HN 50,000          

190 NT 36 TRẦN BÌNH 36 Đường Trần Bình, Cầu giấy, HN 100,000        

191 Công ty TNHH DP Văn Miếu 37E Văn Miếu, Đống Đa, HN 100,000        

192 Nhà Thuốc Phượng 45 Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 100,000        

193 NT. NGỌC TUYỀN TÂN PHONG - BIÊN HÒA - ĐN 200,000        

194 CHỊ CẨM TRANG 21 - TỔ  16 - KP5 - TRẢNG DÀI -  BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 50,000          

195 QUẦY THUỐC 87 143 TỒ 32 - KP5 - P.TRẢNG DÀI - BH - ĐN 50,000          

196 CHỊ HẰNG 221B QL15 - P.TÂN TIẾN - BIÊN HÒA - ĐN 50,000          

197 NT MINH THƯ 57/12 - PHẠM VĂN THUẬN - TAM HIỆP - BIÊN HÒA 1,000,000     

198 QUẦY NAM THANH SỐ 2_NGUYỄN ÁI QUỐC_P.TÂN HIỆP_TP BIÊN HÒA 50,000          

199 TRẦN THỊ TÚ TRINH 8/28 - KP6 - HỐ NAI 1 - BH - ĐN 50,000          

200 NT VY MINH TRUNG (HN) 46A/3 - KP 4 - P.TÂN BIÊN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 100,000        

201 NT HOA SEN 19/4 KP7 - P.TÂN BIÊN - BIÊN  HÒA - ĐỒNG NAI 10,000          

202 NT XUÂN LINH TRANG 910 NGUYỄN ÁI QUỐC - KP8A - P.TÂN BIÊN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 20,000          

203 QUẦY 1866 (CHỊ PHƯỢNG CTY) F23E - KP5 - P.TÂN HIỆP - ĐỒNG KHỠI - BH - ĐN 20,000          

204 PHẠM THỊ UYÊN TRÂM 140 LÝ THƯỜNG KIỆT, TX GIA NGHĨA, T. ĐĂK NÔNG 500,000        

205 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY 145 LÝ THƯỜNG KIỆT, TX GIA NGHĨA, T. ĐĂK NÔNG 500,000        

206 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT CHỢ ĐẠO NGHĨA, H. ĐĂK R'LẤP, T. ĐĂK NÔNG 200,000        

207 BÙI THỊ HƯƠNG THÔN 8, XÃ QUẢNG TÂN, H TUY ĐỨC, T. ĐẮK NÔNG 200,000        

208 NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ 394 THÔN 4, XÃ CUOR NIA, H. BUÔN ĐÔN, T. ĐĂKLĂK 200,000        

209 TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG 100 BÀ TRIỆU, TX GIA NGHĨA, T. ĐĂK NÔNG 100,000        

210 ĐOÀN THỊ NƯƠNG 54 QL 14, KHỐI 1 KIẾN ĐỨC, H. ĐẮK R'LẮP, T. ĐĂK NÔNG 100,000        



211 PHẠM THỊ HỒNG NGA THÔN 2, QUẢNG TÍN, H. ĐẮK R'LẮP, T. ĐĂK NÔNG 100,000        

212 LÊ THỊ TỐ KHA XÃ HÒA AN, H. KRÔNG PẮK, T. ĐĂKLĂK 50,000          

213 ĐÀO THỊ MINH SƯƠNG CHỢ EAĐAR, H. EA KAR, T. ĐĂKLĂK 50,000          

214 LÊ NGỌC KẾT QL27 THÔN 9, XÃ EATIEU, H. CƯ KUIN, T. ĐẮKLẮK 50,000          

215 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO KM38, TT. EAPHE, H. KRÔNG PẮK, T. ĐĂKLĂK 50,000          

216 LÊ THỊ MỸ DUNG KM62, TT EAKNOP, H. EA KAR, T. ĐĂKLĂK 50,000          

217 TRẦN MỘC DIỆM 17 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P. AN BÌNH, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 50,000          

218 NGUYỄN THỊ YẾN NGÂN 152 PHẠM NGŨ LÃO, P. AN BÌNH, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 50,000          

219 LƯƠNG THỊ BÁCH KHOA QL14, THÔN TÂN LẬP 1, P. ĐẠT HIẾU, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 50,000          

220 ĐỖ THỊ THU TRANG THÔN 2-XÃ Đ.NIA, ĐĂK NÔNG 50,000          

221 VÕ THỊ KIỀU KHỐI 9, TT. KIẾN ĐỨC, H.ĐĂK R'LẤP, T. ĐĂKNÔNG 50,000          

222 ĐOÀN THỊ KIM ANH 92 THÔN 8, QUẢNG TÂN, H. TUY ĐỨC, T. ĐĂK NÔNG 50,000          

223 NGUYỄN THỊ NGỌC CHƯƠNG 181 HÙNG VƯƠNG, P. AN LẠC, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 50,000          

224 NGUYỄN THỊ THUẬN 75 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

225 LƯU BÁ CẢNH CÔNG TY XD 470-KM5-NGUYỄN VĂN CỪ, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

226 NGUYỄN THỊ THU TRANG 44 NGUYỄN CÔNG TRỨ, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

227 ĐOÀN THỊ TUYẾT NGA 184 Y JÚT, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

228 HOÀNG THỊ SỬU 130 THÔN 2, X. HÒA PHÚ, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

229 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 72 THÔN 2, X. HÒA PHÚ, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 50,000          

230 HÀ NGỌC DIỄM XÃ CƯBUA, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 40,000          

231 VŨ THỊ TUYẾT LAN 23 Y WANG, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 30,000          

232 ĐINH THỊ BÍCH 01 QUANG TRUNG, TP. BMT, T. ĐĂKLĂK 30,000          

233 NGUYỄN VĂN AN QL14, TÂN LẬP 7, PƠNG D'RANG, H. KRÔNG BÚK, T. ĐĂKLĂK 30,000          

234 LÊ THỊ CHÂU QL14 PƠN D'RANG,  H. KRÔNG BUK, T. ĐĂKLĂK 30,000          

235 BÙI THỊ MINH HIẾU 167 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. AN LẠC, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 30,000          

236 VÕ THỊ THÚY HẰNG 02 NƠ TRANG LONG, P. AN LẠC, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 30,000          

237 NGUYỄN THỊ LẮM BÌNH MINH 3, X. BÌNH THUẬN, TX. BUÔN HỒ, T. ĐĂKLĂK 30,000          

238 NGUYỄN THỊ TIẾN 56 NGUYỄN CHÍ THANH, P. TÂN AN, TP. BMT, T. ĐẮKLẮK 30,000          

239 NGUYỄN  NHƯ PHƯƠNG THÔN 18-EARIÊNG, H. MA ĐRẮC, T. ĐĂKLĂK 20,000          

240 ĐỖ THỊ TÁ KM90, H. MA ĐRẮC, T. ĐĂKLĂK 20,000          

241 NGUYỄN THỊ HOA TÂN HÀ 4, CHỢ CƯPAO,  TX, BUÔN HỒ T. ĐĂKLĂK 20,000          



242 Y SOA MLÔ THÔN CƯ BLANG, XÃ PƠNG D'RANG, H. KRÔNG BUK, T. ĐẮK LẮK 20,000          

243 HUỲNH QUANG CHÍ 360 HÙNG VƯƠNG, P. THIỆN AN, TX. BUÔN HỒ, T. ĐẮKLẮK 20,000          

244 TRẦN THỊ AN THÔN 10B, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 10,000          

245 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 04 ĐỨC MẠNH, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 10,000          

246 NGUYỄN THANH TUẤN THÔN 4, ĐAK ND'ROT, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 10,000          

247 ĐẠI LÝ THUỐC TÂY 59 TRẦN HƯNG ĐẠO, TT. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

248 QUẦY THUỐC THÙY LIÊN TT ĐẮK MÂM, H. KRÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

249 NGUYỄN THỊ NGA XÃ ĐAKMOL, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

250 ĐẠI LÝ THUỐC TÂY CHỢ EA PÔ, H. CƯ JÚT, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

251 NGUYỄN THỊ ANH VUI THÔN 6, ĐẮK NDRỐT, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

252 NGUYỄN THỊ THU THUYÊN 48 THÔN MỸ YÊN-ĐỨC MINH, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

253 NGUYỄN THỊ HÒA THÔN ĐỨC LỆ, XÃ ĐỨC MẠNH, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

254 VĂN THỊ MINH HẠNH THÔN ĐỨC AN, XÃ THUẬN AN, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

255 BÙI THANH LONG 34 CHỢ 312, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

256 PHẠM THỊ THÙY VÂN TỔ 1 THỊ TRẤN ĐẮK MÂM, H. KRÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

257 VĂN QUÝ PHỤ 15 TRẦN NHÂN TÔNG, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

258 TRẦN THỊ PHƯƠNG THU 105 ĐƯỜNG CẦU SẮT, TÂM THẮNG, H. CƯ  JÚT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

259 NGUYỄN THỊ KIM 145 NGUYỄN TẤT THÀNH, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

260 ĐỖ THỊ NHƯ THÔN 10 NAM ĐJONG, H. CƯ JÚT, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

261 TRẦN THỊ YẾN 39 THÔN ĐỨC AN, X. THUẬN AN, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

262 ĐINH THỊ HOA BUÔN KNHA, ĐẮK WIL, H. CƯ JÚT, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

263 VÕ THỊ NGỌC CHÍNH NGÃ 3 ĐÔRI, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

264 LÊ ĐÌNH HÙNG THỊ TRẤN EATLING, H. CƯ JÚT, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

265 TRẦN NHỠN CHỢ THUẬN AN, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

266 TRẦN THỊ QUYẾN XÃ ĐẮK GẦN, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

267 DOÃN THỊ KIỀU MỘNG DUYÊN THÔN ĐỨC HÒA, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

268 ĐẠI LÝ THUỐC TÂY 60 THÔN ĐỨC TRUNG, XÃ ĐỨC MẠNH, H. ĐẮKMIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

269 ĐẠI LÝ THUỐC TÂY 100 TRẦN HƯNG ĐẠO, TT. EATLING, H. CƯ JUT, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

270 TRẦN THỊ ÊM 209 CHỢ EAPO, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

271 DOÃN THỊ VÂN TRIỀU THÔN THUẬN THÀNH, THUÂN AN, H. ĐẮKMIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

272 CHU THỊ THƠM THÔN NAM TIẾN, XÃ NAM NUNG, H. K RÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            



273 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 06C THÔNG BÌNH THUẬN, XÃ ĐỨC MINH, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

274 TRẦN MẪU ĐƠN CHỢ ĐĂKSẮC, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

275 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 34 THÔN ĐỨC HÒA, THUẬN AN, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

276 VŨ THI XUÂN ANH TT EA'HLING, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

277 PHAN THỊ HIẾU THÔN BON K62, ĐẮK ĐRÔ, H. K RÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

278 MẠC THỊ NGÁT 135 CHỢ ĐĂKRÔNG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

279 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 123 XÃ ĐỨC MẠNH, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

280 BÙI THỊ MINH NGHĨA 180 NGUYỄN TẤT THÀNH, TT. EAH'LING, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

281 NGUYỄN THỊ BÍCH TƯỜNG 37 NGUYỄN VĂN LINH, EA T'LING, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

282 TRẦN NGỌC TÚ UYÊN 05 ĐẮK SÔ, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

283 ĐỖ HỒNG QUÂN THÔN ĐĂKHOA, TÂN THÀNH, H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

284 NGUYỄN THỊ MINH THÔN ĐẮK TRUNG, XÃ ĐẮK SỐ, H. K RÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

285 NGUYỄNTHỊ THANH TUYỀN XÃ TRÚC SƠN, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

286 PHAN THỊ LỆ HỒNG 01 ĐINH TIÊN HOÀNG, TT ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

287 HOÀNG THỊ HIỀN 381 XÃ ĐĂKRÔNG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

288 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN 121 NGUYỄN TẤT THÀNH, H. ĐẮKMIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

289 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN THÔN ĐỨC LỢI, X. ĐỨC MẠNH, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

290 HOÀNG THỊ LÝ 20 TRẦN HƯNG ĐẠO, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

291 NGUYỄN THỊ TRANG THÔN HÒA PHONG, ĐĂKSẮC, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

292 TRẦN THỊ THANH HOA 18 NGUYỄN DU, TT. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

293 VI THÚY ĐẰNG THÔN 6, XÃ NAM DONG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

294 VŨ THỊ MAY THÔN XUÂN LỘC 1, ĐẮK SẮC, H. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

295 ĐỖ THỊ THANH THÚY THÔN 12 HÒA PHÚ, TP.BUÔN MÊ THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK 5,000            

296 LÊ THỊ THÙY TRANG CƯKNIA, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

297 NGUYỄN HỒNG HOA CHỢ NAM D'NIA, H. KRÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

298 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÔN SAPA, THUẬN AN, ĐĂKMIL, ĐĂK NÔNG 5,000            

299 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 29 TRẦN HƯNG ĐẠO, H.ĐẮKMIL, T.ĐĂK NÔNG 5,000            

300 LÊ THỊ THÚY 84 TRẦN PHÚ, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

301 ĐOÀN THỊ THƠ THÔN HÒA PHONG, XÃ ĐẮK SẮC, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

302 LÃNH THỊ TUYẾN 423 ĐĂK RÔNG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

303 TRẦN THỊ HẠNH NAM THUẬN, XÃ NAM ĐÀ, H. KRÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            



304 CHÂU THỊ ĐIỆN 294 QL14, TÂM THẮNG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

305 VÕ THỊ HÀ THU THÔN.XUYÊN TÂN-ĐỨC XUYÊN, H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

306 LÃNH THỊ TẠO THÔN 7, ĐAKND'RÔT, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

307 NGUYỄN KHÁNH SƠN NGÃ 4 CHỢ NAM DONG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

308 VÕ THỊ NGỌC TRÂM 05 THÔN NAM CƯỜNG, NAM ĐÀ, H. KRÔNG NÔ, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

309 CHU THỊ THƯ 15 THÔN PHÚ HƯNG, QUẢNG PHÚ, H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

310 TRẦN THỊ MAI THỦY CHỢ NAM DONG, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

311 TRẦN MINH TRUNG H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

312 HỒ THỊ HỒNG PHƯƠNG 33 NGUYỄN TẤT THÀNH,TT. ĐĂK MIL, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

313 NGÔ THỊ TƯỜNG VY NGUYỄN TẤT THÀNH, TT. EAH'LING, H. CƯ JÚT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

314 LÊ VĂN CƯỜNG 01 NGUYỄN VĂN LINH, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

315 NGUYỄN THỊ THANH 58 NGUYỄN VĂN LINH, TT. EAH'LING, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

316 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 195 CHỢ EAPO, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

317 TRẦN THỊ THANH LY 21 NGUYỄN TẤT THÀNH, H. ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

318 NGUYỄN THỊ ĐÀO 35 THÔN NAM NGHĨA, NAM ĐÀ, H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

319 NGUYỄN DUY SƠN 398 NGUYỄN TẤT THÀNH, H. CƯ JUT, T. ĐĂK NÔNG 5,000            

320 NGUYỄN HOÀNG MÝ LỆ 94 LÊ DUẨN, TT. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

321 LÊ THỊ HỒNG VÂN TỔ 02, ĐĂK MÂM, H. KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

322 ĐINH THỊ VÂN (BS.HY) 21 THÔN NAM PHÚ-NAM ĐÀ, H, KRÔNG NÔ, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

323 LÊ NGUYỄN LỆ THU 23 NGUYỄN TẤT THÀNH, TT. ĐẮK MIL, T. ĐẮK NÔNG 5,000            

324 ĐẶNG THỊ TUYẾT TRINH 59 THÔN KẺ ĐỘNG, X. ĐỨC MẠNH, H, ĐĂKMIL, T. ĐĂKNÔNG 5,000            

325 NHÀ THUỐC HỒNG ĐÀO Cà Mau 200,000        

326 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ ANHCà Mau 1,000,000     

327 QUẦY THUỐC NHÂN HẬU Cà Mau 50,000          

328 NHÀ THUỐC CHÂU TUẤN Cà Mau 50,000          

329 HIỆU THUỐC SỐ 10 Cà Mau 50,000          

330 NHÀ THUỐC HƯƠNG THẢO Cà Mau 50,000          

331 QUẦY THUỐC QUỲNH ANH Cà Mau 20,000          

332 ĐẠI LÝ TÂN TRANG Cà Mau 50,000          

333 QUẦY THUỐC ÚT ĐOAN CỬA KHẨU BỜ Y - NGỌC HỒI - KONTUM 50,000          

334 ĐL - THUỐC TÂY LƯƠNG 104 HÙNG VƯƠNG - NGỌC HỒI - KON TUM 50,000          



335 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALPHA71 PHAN CHU TRINH - TỈNH  KONTUM 100,000        

336 ĐL MINH HỒNG TT PHÚ TÚC - KRONGPA - GIA LAI 50,000          

337 QUẦY SỐ 03 (DUYÊN ) TT PHÚ TÚC - KRONGPA - GIA LAI 50,000          

338 ĐL  AN LỢI TT PHÚ TÚC - KRONGPA - GIA LAI 100,000        

339 ĐẠI LÝ THUỐC TÂY PHƯƠNG ANH IATOR - CHƯPRONG - GIA LAI 50,000          

340 QUẦY THUỐC TÂY  SỐ 01 ( NĂM ) 26 NGUYỄN DU - TT CHƯPRONG - GIA LAI 50,000          

341 QUẦY THUỐC TÂY NGUYÊN QUANG TRUNG - ĐỨC CƠ - GIA LAI 50,000          

342 THUỐC TÂY MAI THỊ LIÊN XÃ IABIOR - CHUWPRONG - GIA LAI 50,000          

343 THUỐC TÂY CÔ TÁM GIA LÂU - CHƯPRONG - GIA LAI 100,000        

344 ĐL - HÀ THỊ HỒNG KHÁNH HUYỆN IAGRAI - GIA LAI 100,000        

345 ĐL THUỐC TÂY TUYẾT NHUNG 110 TĂNG BẠC HỔ - PLEIKU - GIA LAI 200,000        

346 Nhà Thuốc HOÀNG 70_72 HOÀNG VĂN THỤ - PLEIKU - GIA LAI 500,000        

347 ĐL THUỐC TÂY THU TRANG 248 QUANG TRUNG - AN KHÊ -  GIA LAI 50,000          

348 QUẦY THUỐC ĐẠI CHÚNG 562 QUANG TRUNG - TX AN KHÊ - TỈNH GIA LAI 50,000          

349 ĐL THUỐC TÂY TIỆN 227 QUANG TRUNG - KBANG - GIA LAI 50,000          

350 ĐL THUỐC TÂY ĐỨC NGUYÊN 392 QUANG TRUNG - AN KHÊ - GIA LAI 50,000          

351 ĐL THUỐC TÂY DŨNG KHÁNH 315 NGUYỄN HUỆ - KONGCHRO - GIA LAI 50,000          

352 CÔ HƯỜNG KHO THÔN 1 - XÃ TRÀ ĐA - GIA LAI 30,000          

353 HIỆU THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 0313 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM -  GIA LAI 50,000          

354 HIỆU THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 0476 CÁCH MẠNG THÁNG 8 - PLEIKU - GIA LAI 50,000          

355 QUẦY THUỐC DN SỐ 14 ( CHÚC ) PHAN ĐÌNH PHÙNG - GIA LAI 100,000        

356 NHÀ THUỐC ĐỨC LÂM 127 - CMT8 - TP.PLEIKU - GIA LAI 100,000        

357 NT KIM PHÁT 36 NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP PLEIKU - GIA LAI 100,000        

358 NT QUANG TRUNG 07 QUANG TRUNG - GIA LAI 200,000        

359 HIỆU THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 0297 LÊ LỢI - PLEIKU - GIA LAI 200,000        

360 NT - XUÂN THỦY 05 LÊ DUẨN - PLEIKU - GIA LAI 500,000        

361 ĐL DUNG HẠNH THỊ TRẤN PHÚ THIỆN - GIA LAI 50,000          

362 ĐL HOA IAPA - GIA LAI 50,000          

363 ĐL NGỌC DUNG THỊ TRẤN PHÚ THIỆN - GIA LAI 100,000        

364 ĐL - BÌNH HUYỆN YAPA  - GIA LAI 100,000        

365 TRẦN THỊ THẢO 47 - PHAN ĐÌNH PHÙNG - TP PLEIKU - GIA LAI 50,000          



366 LÊ SỸ CẨN 359 - PHAN ĐÌNH PHÙNG - GIA LAI 50,000          

367 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO HOA LƯ -  TP. PLEKU - GIA LAI 50,000          

368 HOÀNG THỊ KIM XOA TRẦN PHÚ - TP PLEIKU - GIA LAI 100,000        

369 TRẦN THANH PHÚ 298 - HÙNG VƯƠNG - PLEIKU - GIA LAI 150,000        

370 QUẦY THUỐC SỐ 25 - HÀ THỊ KIM LỆĐƯỜNG CHIẾN THẮNG - DĂKTO - KON TUM 50,000          

371 QUẦY THUỐC SỐ 16 - CHỊ TÌNH CHỢ ĐẮK TO - KON TUM 50,000          

372 NT  VINH SƠN TRẦN HƯNG ĐẠO - KONTUM 50,000          

373 NT DANH TRẦN HƯNG ĐẠO - KONTUM 50,000          

374 ĐL THU BA LÔ 02 CHỢ  CHƯ SÊ -  GIA LAI 50,000          

375 ĐL THUỐC TÂY THÙY TRANG CHỢ IALE - CHƯ PỨH - GIA LAI 50,000          

376 ĐL THUỐC TÂY NGUYỆT NGÃ 3 PHÚ MỸ - CHƯ SÊ - GIA LAI 100,000        

377 ĐL THUỐC TÂY TRỊNH THỊ NỮ IABLUH - CHƯPUH - GIA LAI 100,000        

378 ĐL THUỐC TÂY DUNG 791 HÙNG VƯƠNG - CHƯ SÊ - GIA LAI 100,000        

31,800,000   


